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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN QUÀ TẶNG THEO CHƯƠNG TRÌNH  

“VUI SỐNG AN NHIÊN – SỨC KHỎE TRỌN VẸN” 

TỪ 10/05/2021 ĐẾN HẾT 31/12/2021 

 

TT Tên Chi nhánh/Phòng giao dịch 
Tên Khách hàng  

(Bên mua bảo hiểm Dai-ichi) 

Số HĐBH 

Dai-ichi 

Gói Quà tặng BHSK BSH 

Quyền lợi chính Ngoại trú 

1 PGD THANH BINH HUỲNH THỊ PHÁP 003484905 Đồng Không 

2 PGD XUAN DINH TRẦN VIỆT ANH 003491459 Đồng Không 

3 CN DONG DO HỒ THỊ LIÊN HƯƠNG 003494883 Đồng Không 

4 PGD RACH SOI TIỀN LÊ HỒNG NGỌC 003501389 Đồng Có 

5 PGD AN HOA LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG 003501167 Đồng Có 

6 PGD AN HOA LÊ VIỆT NGÂN 003508472 Đồng Không 

7 PGD TIEN HAI NGÔ THỊ LIÊN 003509383 Đồng Không 

8 PGD CAU DIEN ĐỖ THANH QUẾ 008038688 Đồng Không 

9 PGD CAU DIEN VŨ THỊ ANH 008039138 Đồng Không 

10 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ LÊ HƯỜNG 008039145 Bạch Kim Có 

11 PGD CAU DIEN BÙI THỊ MỸ QUÝ 008039522 Kim Cương Có 

12 PGD CAU DIEN ĐỖ THỊ HOA 008039943 Kim Cương Có 

13 PGD CAU DIEN TRẦN THỊ THU HỒNG 008041302 Đồng Có 

14 PGD CAU DIEN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT  008039004 Bạch Kim Có 

15 PGD CAU DIEN NGUYỄN THU HƯƠNG 008039247 Vàng Có 

16 PGD NGHIA DO NGUYỄN NGỌC QUỲNH LÊ 008040408 Kim Cương Có 

17 PGD CAU DIEN NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 008039149 Bạc Không 

18 PGD VAN CAO NGUYỄN KHẮC TUẤN  008042127 Đồng Không 

19 PGD THANH KHE NGUYỄN THỊ HẠNH 003474264 Đồng Không 

20 PGD DONG DA NGÔ HỮU TIỆP 008039971 Vàng Có 

21 CN CAN THO ĐẶNG GIA HUY 003487980 Đồng Không 

22 CN CAN THO ĐẶNG GIA HƯNG 003487494 Đồng Không 

23 PGD NGUYEN TRAI VŨ HOÀNG VÂN ANH 003499929 Bạc Không 

24 PGD CAM RANH NGUYỄN THỊ LOAN 003510611 Đồng Có 

25 PGD CAM RANH LÊ VĂN DŨNG 003509336 Đồng Có 

26 PGD CAU DIEN NGUYỄN VĂN HUYNH 003521862 Bạc Không 

27 PGD CAU DIEN NGUYỄN THỊ LIÊN 008042593 VIP Không 
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28 PGD NGUYEN KHANH TOAN ĐẶNG DIỄM TRANG 008041269 Đồng Có 

29 PGD NGUYEN KHANH TOAN CHU THỊ HIỀN 008041003 Kim Cương Có 

30 PGD NGUYEN KHANH TOAN ĐẶNG THANH LOAN 008043070 Bạch Kim Có 

31 PGD NGUYEN KHANH TOAN TRẦN HOÀNG LAN 008043207 Kim Cương Có 

32 PGD NGUYEN KHANH TOAN BÙI VIỆT THU 008043072 Bạch Kim Có 

33 PGD NGUYEN KHANH TOAN TRẦN THỊ HỒNG 008041343 Kim Cương Có 

34 PGD NGHIA DO NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 003530391 Đồng Không 

35 PGD NGHIA DO NGUYỄN DUY KIỀU 003530523 Vàng Không 

36 CN VINH PHUC NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 003521785 Đồng Không 

37 CN KINH BAC TỐNG THU THỦY 003493511 Đồng Không 

38 PGD DONG HAI NGUYỄN ĐỨC DĨNH 008042546 Đồng Không 

39 CN DA NANG LÊ THANH HÙNG 003502728 Đồng Không 

40 CN DA NANG LÊ THANH HÙNG 003502728 Đồng Không 

41 CN DA NANG LÊ THỊ THU HÀ 003502733 Đồng Không 

42 CN KHANH HOA TRẦN THỊ HẢO 003523336 Đồng Không 

43 PGD CAU DIEN NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 008038243 Đồng Không 

44 PGD TAM HIEP NGUYỄN KIM CƯƠNG 003518504 Đồng Không 

45 PGD LONG THANH NGUYỄN PHÚ AN 003500309 Đồng Có 

46 CN HANG TRONG PHAN THỊ THU TRANG 008040274 Đồng Có 

47 CN BINH DINH LÊ CÔNG THÀNH 003525044 Đồng Không 

48 PGD NUI THANH VÕ THỊ KIM DUNG 003519996 Đồng Không 

49 PGD NGHIA DO VŨ THỊ HƯƠNG LAN 008042784 Bạch Kim Không 

50 PGD NGHIA DO LÊ TUẤN ANH 003514356 Đồng Không 

51 CN THAI BINH NGUYỄN THỊ XUYẾN 003530551 Đồng Có 

52 CN THAI BINH BÙI VĂN KHƯƠNG 003529504 Đồng Không 

53 PGD THAI THUY NGUYỄN THỊ THANH THẢO 003525034 Đồng Không 

54 PGD TIEN HAI PHẠM XUÂN HỘI 003530600 Đồng Có 

55 PGD BAO LOC PHẠM THỊ THU THƯƠNG 003500438 Đồng Không 

56 PGD THAI HA ĐÀO VIỆT LONG 003501227 Đồng Có 

57 PGD SONG HAN HOÀNG THỊ PHƯƠNG ĐÀI 003539595 Đồng Không 
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58 PGD NGUYEN KHANH TOAN VÕ HỒNG VÂN 008043995 Kim Cương Có 

59 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 008039004 Vàng Có 

60 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 008039004 Vàng Có 

61 PGD NGUYEN KHANH TOAN BÙI THỊ SỬU 008045176 Kim Cương Có 

62 PGD XUAN THUY PHẠM THỊ TẠO 008045265 Đồng Có 

63 CN VINH PHUC PHÙNG GIA NGỌC 003535864 Đồng Có 

64 CN THAI BINH VŨ THỊ HỒNG SÂM 003546088 Đồng Không 

65 CN THAI BINH HOÀNG THỊ NIÊNG 003547223 Đồng Không 

66 PGD TIEN HAI PHẠM QUANG PHÚC 003550011 Đồng Không 

67 PGD TIEN HAI PHẠM THỊ PHIN 003546056 Đồng Không 

68 PGD XUAN THUY TRỊNH THỊ HIỀN 008043121 Vàng Có 

69 CN THANH HOA PHẠM THỊ BÍCH  008042282 Đồng Không 

70 CN QUANG NGAI NGÔ PHƯỚC THỊNH 003517372 Đồng Không 

71 PGD PHU BAI LÊ NGỌC TIẾN 003549277 Đồng Không 

72 PGD PHU BAI PHAN THỊ THU CÚC 003555524 Đồng Không 

73 PGD THANH KHE ĐOÀN THỊ THU TRANG 003551658 Đồng Không 

74 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 008039004 Vàng Không 

75 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 008039004 Vàng Không 

76 PGD TRUNG KINH NGUYỄN VĂN THỦY 008045100 Bạc Có 

77 CN BA DINH NGUYỄN THỊ THANH VÂN 008046709 Bạch kim Có 

78 CN BA DINH NGUYỄN THỊ THANH VÂN 008046709 Bạc Có 

79 PGD VUONG THUA VU TRẦN THỊ DIỆU TRINH 008046501 Bạc Không 

80 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 008039004 Vàng Không 

81 PGD VUONG THUA VU DOÃN XUÂN HÒA 008047516 Vàng Không 

82 PGD TIEN HAI NGUYỄN THỊ MAI 003552956 Đồng Không 

83 CN KINH DO ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG 003562585 Vàng Không 

84 PGD THANH KHE TRẦN THỊ ÁI TRÂM 003566096 Đồng Không 

85 CN HA THANH BÙI THỊ MINH 008050347 Kim Cương Có 

86 PGD MY DINH PHẠM THỊ NGA 008052200 Đồng Có 

87 PGD CAT LINH HOÀNG XUÂN TÙNG 003591836 Bạc Không 
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88 PGD HAC THANH LÊ THỊ HƯƠNG 008047207 Vàng Không 

89 PGD VUONG THUA VU LƯ THỊ THU HÀ 008053095 Bạc Không 

90 PGD THANH KHE NGUYỄN THỊ THANH THÚY 003585256 Đồng Không 

91 PGD THANH KHE NGUYỄN ĐĂNG TRUNG DŨNG 003588302 Đồng Không 

92 PGD VUONG THUA VU NGÔ THỊ NHÂM 008052959 Bạc Không 

93 PGD XUAN THUY NGUYỄN VĂN THANH 008053099 Đồng Có 

94 PGD XUAN THUY LÊ THỊ MINH 008053111 Đồng Không 

95 PGD VUONG THUA VU PHẠM LỆ HẰNG 008054633 Đồng Có 

96 PGD NUI THANH NGUYỄN THỊ NGA 008056001 Đồng Không 

97 PGD NUI THANH NGUYỄN TRẦN BẢO UYÊN 008055175 Đồng Không 

98 PGD TIEN HAI PHẠM CÔNG ĐỊNH 003593509 Đồng Không 

99 PGD NGHI LOC LÊ VĂN HỘI 003589371 Đồng Có 

100 PGD HO NAI CHU THÀNH LONG 008056735 Đồng Có 

101 CN BINH DINH PHẠM HỮU THẮNG 003602061 Đồng Không 

102 CN THANH HOA NGUYỄN TRỌNG BÌNH 008057138 Đồng Có 

103 CN THANH HOA TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG 008056488 Bạc Không 

104 PGD TRUNG KINH PHẠM HUYỀN ANH 003567462 Đồng Không 

105 PGD LONG THANH PHAN CÔNG DANH 003584311 Bạch Kim Có 

106 CN NGHE AN ĐÀO THỊ XANH 008053373 Đồng Không 

107 CN DA NANG HỒ THỊ THU HÀ 003567846 Đồng Không 

108 PGD AN HOA HỒ PHAN QUỐC HUY 003610055 Đồng Không 

109 PGD NGHIA DO NGUYỄN VĂN PHÚC 003620909 Đồng Không 

110 CN KHANH HOA NGUYỄN VĂN MẠNH 003591778 Đồng Không 

111 PGD AN HOA NGUYỄN THỊ THANH TỊNH 003634475 Đồng Không 

112 PGD TRIEU VIET VUONG NGUYỄN THỊ DUNG 008061957 Đồng Không 

113 PGD TRIEU VIET VUONG HÀ QUỲNH ANH 008062197 Đồng Không 

114 PGD NGO THI NHAM ĐINH THU HẰNG 008062807 Đồng Không 

115 CN BINH DINH VÕ VĂN CHƠN 003637190 Đồng Không 

116 PGD CAT LINH BÙI THỊ LAN ANH 008060555 Vàng Không 

117 CN CAN THO PHẠM THỊ VIỆT TUYỀN 003628210 Đồng Không 
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118 PGD DOI CAN NGÔ THỊ THANH HƯƠNG 008047741 Bạc Có 

119 PGD VUONG THUA VU VŨ VĂN THIÊM 003621927 Bạc Không 

120 PGD TAM HIEP NGUYỄN THỊ MỸ LINH 003615699 Đồng Không 

121 CN DONG DO HOÀNG THỊ THẮM 008056924 Đồng Không 

122 PGD NGUYEN KHANH TOAN CHU THỊ LỢI 008065886 Đồng Có 

123 PGD NGUYEN KHANH TOAN NGUYỄN PHƯƠNG NAM 003645455 Đồng Không 

124 PGD NGO THI NHAM PHẠM XUÂN THẮNG 008067378 Đồng Không 

 

Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch SHB tương ứng để nhận quà tặng theo quy định của chương trình. 

 

Trân trọng! 


